
STT MSSV Họ và Tên Phái Ngày sinh Nơi sinh Ngành Trường thực tập

1 1211060019 Tống Thị Yên Lành Nữ 09/11/2002 Hà Tĩnh SP Ngữ Văn THPT Tam Hiệp

2 1211060032 Nguyễn Thị Thảo Nhi Nữ 05/05/2003 Đồng Nai SP Ngữ Văn THPT Tam Hiệp

3 1211060040 Trương Thị Mỹ Thạnh Nữ 21/04/2003 Đồng Nai SP Ngữ Văn THPT Tam Hiệp

4 1211060042 Trần Nguyễn Thanh Thúy Nữ 31/07/2003 Đồng Nai SP Ngữ Văn THPT Tam Hiệp

5 1211060051 Lê Nguyên Huyền Vy Nữ 28/12/2003 Đồng Nai SP Ngữ Văn THPT Tam Hiệp

6 1211060004 Hoàng Dung Nữ 14/12/2003 Đồng Nai SP Ngữ Văn THPT Tam Hiệp

7 1211060034 Trần Đỗ Quỳnh Như Nữ 01/04/2003 Đồng Nai SP Ngữ Văn THPT Tam Hiệp

8 1211120129 Phùng Khánh Quý Nam 30/03/2003 Đồng Nai SP Tiếng Anh A THPT Tam Hiệp

9 1211120177 Ngô Hoàng Trang Nữ 12/12/2003 Đồng Nai SP Tiếng Anh A THPT Tam Hiệp

10 1211120161 Nguyễn Hữu Thịnh Nam 28/09/2003 Đồng Nai SP Tiếng Anh A THPT Tam Hiệp

11 1211120193 Nguyễn Ngọc Gia Uyên Nữ 17/12/2003 Đồng Nai SP Tiếng Anh A THPT Tam Hiệp

12 1211120143 Trần Ngọc Thanh Tâm Nữ 29/08/2003 Đồng Nai SP Tiếng Anh B THPT Tam Hiệp

13 1211120202 Lee So You Nữ 18/01/2003 TP.HCM SP Tiếng Anh B THPT Tam Hiệp

14 1211120081 Nguyễn Hữu Lộc Nam 07/10/2003 Đồng Nai SP Tiếng Anh B THPT Tam Hiệp

15 1211120200 Nghiêm Thị Thanh Xuân Nữ 31/10/2003 Đồng Nai SP Tiếng Anh B THPT Tam Hiệp

16 1201120138 Phan Nguyễn Hương Thảo Nữ 05/09/2002 Đồng Nai SP Tiếng Anh B THPT Tam Hiệp

17 1211120186 Vũ Bảo Trân Nữ 01/10/2003 Đồng Nai SP Tiếng Anh B THPT Tam Hiệp

18 1211120103 Nguyễn Trọng Nhân Nam 24/05/2003 Đồng Nai SP Tiếng Anh C THPT Tam Hiệp

19 1211120191 Lưu Phùng Mỹ Uyên Nữ 08/06/2003 Đồng Nai SP Tiếng Anh C THPT Tam Hiệp

20 1211120015 Nguyễn Thị Kim Anh Nữ 26/11/2003 Đồng Nai SP Tiếng Anh C THPT Tam Hiệp

21 1211120060 Nguyễn Thị Thu Huyền Nữ 06/10/2003 Đồng Nai SP Tiếng Anh D THPT Tam Hiệp

22 1211030004 Bùi Hoàng Hải Nam 26/10/2003 Đồng Nai SP Vật Lý THPT Tam Hiệp

23 1211030017 Trần Thị Anh Thư Nữ 08/02/2003 Tp.HCM SP Vật Lý THPT Tam Hiệp

24 1211030016 Đỗ Ngọc Ánh Nam 10/02/2003 Thanh Hóa SP Vật Lý THPT Tam Hiệp

25 1211030003 Nguyễn Thị Thanh Bình Nữ 14/09/2003 Đồng Nai SP Vật Lý THPT Tam Hiệp

26 1211030014 Phan Thị Huyền Trang Nữ 14/01/2002 Nghệ An SP Vật Lý THPT Tam Hiệp

27 1211030009 Phạm Minh Nhật Nam 18/09/2003 Đồng Nai SP Vật Lý THPT Tam Hiệp

28 1211030010 Nguyễn Hoàng Phi Nam 24/12/2003 Đồng Nai SP Vật Lý THPT Tam Hiệp
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